
TRƯỜNG MN YÊN LÂM BẢNG THỰC ĐƠN THÁNG 04/2026
TUẦN I ( TỪ 30/3 đến  03/4/2026) 

Bữa Chế độ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trưa
Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ

Bữa chínhMG+NT Thịt kho tàu trứng chim cút Tôm, thịt lợn dim Chả cá, thịt Thịt vịt, thịt lợn kho gừng Thịt, đậu phụ sốt cà chua
Canh xương bí xanh cà rốt Canh cua mùng tơi Canh cá nấu chua Canh thịt bí đỏ Canh cua nấu rau mồng tơi

Phụ MG + NT Sữa bột Grow IQ Sữa bột Grow IQ Sữa bột Grow IQ Sữa chua Vinamik Sữa bột Grow IQ

Chiều Bữa xế MG
Phở thịt nạc Cháo xườn Phở ngan Xôi thịt bằmCháo xương ống Bún mọcChính chiềuNT

Yên Mạc, ngày 28 tháng 3 năm 2026
Người lậpP. Hiệu trưởng Người duyệt Hiệu trưởng

Vũ Thị Đào Nguyễn Thị Hương



TRƯỜNG MẦM NON YÊN LÂM BẢNG THỰC ĐƠN THÁNG 04/2026
Tuần IV ( Từ 20/04 - 24/04/2026) 

Bữa Chế độ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ

Trưa Bữa chínhMG+NT Thịt lợn, trứng cút kho tàu Tôm, thịt dim cà chua Thịt gà, lợn xào thập cẩm Trứng đúc thịt lợn Thịt, đậu phụ sốt cà chua
Canh xương bí xanh cà rốt Canh cua  M. tơi, mướp Canh xương bí đỏ Canh riêu cua Canh xương khoai tây, cà rốt

Phụ MG + NT Sữa bột Grow IQ Sữa bột Grow IQ Sữa bột Grow IQ Sữa chua Vinamik Sữa bột Grow IQ

Chiều
Bữa xế MG

Cháo xườn, bí đỏ Phở thịt ngan Cháo thịt đậu xanh Bánh mì KittiCháo xườn rau củ  Phở thịt nganChính chiềuNhà trẻ
Yên Mạc, ngày 28 tháng 3 năm 2026

Người lậpP. Hiệu trưởng Người duyệt Hiệu trưởng

Vũ Thị Đào Nguyễn Thị Hương



TRƯỜNG MN YÊN LÂM BẢNG THỰC ĐƠN THÁNG 04/2026
TUẦN III ( TỪ 13/4 đến 17/4/2026 ) 

Bữa Chế độ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trưa
Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ

Bữa chínhMG+NT Thịt lợn xào súp lơ,cà rốt Trứng đúc thịt Cá, thịt sốt cà chua Thịt vịt, thịt lợn kho gừng Thịt, đậu phụ sốt cà chua
Canh cua rau mùng tơi Canh xương bí xanh cà rốt Canh cá nấu chua Canh thịt bí đỏ Canh cua rau mồng tơi

Phụ MG + NT Sữa bột Grow IQ Sữa bột Grow IQ Sữa bột Grow IQ Sữa chua Vinamik Sữa bột Grow IQ

Chiều
Bữa xế MG

Phở thịt gà Cháo thịt vịt Phở thịt lợn Xôi đậu xanhCháo xườn Bún mọcChính chiềuNT
Yên Mạc, ngày 28 tháng 3 năm 2026

Người lậpP. Hiệu trưởng Người duyệt Hiệu trưởng

Vũ Thị Đào Nguyễn Thị Hương



TRƯỜNG MẦM NON YÊN LÂM BẢNG THỰC ĐƠN THÁNG 04/2026
Tuần II ( Từ 06/04-10/04/2026) 

Bữa Chế độ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ

Trưa Bữa chínhMG+NT Thịt lợn, thịt bò xào thập cẩm Thịt, đậu phụ dim cà chua Thịt gà, thịt lợn xào thập cẩm Trứng đúc thịt lợn Tôm, thịt lạc, vừng dim
Canh cua rau mùng tơi Canh xương bí xanh cà rốt Canh riêu cua Canh gà bí đỏ Canh cua rau mùng tơi

Phụ MG + NT Sữa bột Grow IQ Sữa bột Grow IQ Sữa bột Grow IQ Sữa chua Vinamik Sữa bột Grow IQ

Chiều
Bữa xế MG

Cháo xườn, bí đỏ Xôi ruốc Cháo thịt bí đỏ Cháo gà hạt sen Cháo xườn rau củ  Phở thịt nganChính chiềuNhà trẻ
Yên Mạc, ngày 28 tháng 3 năm 2026

Người lậpP. Hiệu trưởng Người duyệt Hiệu trưởng

Vũ Thị Đào Nguyễn Thị Hương


